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Nối dài chuỗi đà tăng  
 

 

Hoạt động giao dịch trong nước  

 

 

Trong tuần vừa qua, thanh khoản trên thị trường đánh dấu chuỗi mười tuần 

tăng trưởng liên tiếp. Cụ thể, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 

564 nghìn tỷ đồng, tăng 8.7% so với tuần trước. Bên cạnh đó, thanh khoản 

ghi nhận tăng đều, phản ánh dòng tiền chưa có dấu hiệu suy yếu. Điều này 

giúp xu hướng tăng của thị trường được giữ vững. 

Xét theo từng nhóm nhà đầu tư, hoạt động giao dịch ở nhóm cá nhân và tổ 

chức trong nước duy trì nhịp sôi động, ghi nhận tăng lần lượt 8.9% và 7.6% 

so với tuần liền trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Giá trị tích lũy ròng  

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Lưu ý: Giá trị tích lũy tính từ tháng 1/23 

Hoạt động giao dịch tự doanh 

Nhóm tự doanh tiếp tục xu hướng mua ròng mạnh trong tuần vừa qua khi 

tổng giá trị đạt khoảng 3.4 nghìn tỷ đồng, tăng 312.6% so với tuần trước. 

Cụ thể, các mã thu hút lượng vốn vào phần lớn tập trung ở VPB (+459 tỷ 

đồng), HPG (+408 tỷ đồng), HDB (+364 tỷ đồng), VCB (+272 tỷ đồng) và 

MWG (+271 tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, các mã bị rút vốn nhiều nhất, 

bao gồm TCB (-268 tỷ đồng), SHB (-88 tỷ đồng), VIB (-71 tỷ đồng), MBB (-

51 tỷ đồng) và KBC (-51 tỷ đồng).  

Hoạt động giao dịch khối ngoại 

Trong tuần vừa qua, mặc dù nhóm khối ngoại vẫn nối dài chuỗi bán ròng 

sáu tuần liên tiếp, nhưng áp lực bán ra đã hạ nhiệt. Cụ thể, tổng giá trị vốn 

ra ghi nhận khoảng 7.6 nghìn tỷ đồng, giảm 6.4% so với tuần trước đó. 

Đáng chú ý, áp lực bán diễn ra chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn 

như VPB (-1.7 nghìn tỷ đồng), HPG (-1.6 nghìn tỷ đồng), FPT (-592 tỷ 

đồng), MWG (-420 tỷ đồng) và GEX (-389 tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, 

dòng tiền chủ yếu đến từ SSI (+280 tỷ đồng), PDR (+238 tỷ đồng), GMD 

(+198 tỷ đồng), BSR (+185 tỷ đồng) và DIG (+153 tỷ đồng).  

 

Bảng 1: Hoạt động giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

Nhóm 
nhà đầu 
tư 

Giá trị mua (nghìn tỷ đồng) Giá trị bán (nghìn tỷ đồng) Giá trị ròng (nghìn tỷ đồng) 

1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 

Cá nhân 
nước 
ngoài 

101.3  477.7  999.4  1,269.2  94.7  456.3  983.8  1,265.2  6.6  21.4  15.6  3.9  

Cá nhân 
trong 
nước 

105.1  513.3  952.3  1,849.2  105.7  499.5  941.1  1,804.3  (0.6) 13.9  11.3  44.9  

Tổ chức 
ngước 
ngoài 

11.3  59.8  161.8  304.8  16.8  92.1  187.2  353.3  (5.5) (32.3) (25.4) (48.4) 

Tổ chức 
trong 
nước 

6.9  30.6  54.8  61.4  7.4  33.5  56.3  61.8  (0.5) (2.9) (1.5) (0.4) 

Tự doanh 8.9  34.8  66.8  108.0  6.0  31.8  63.1  110.1  2.9  3.0  3.7  (2.1) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Hình 2. Diễn biến giao dịch theo nhóm nhà đầu tư  Hình 3. Tỷ trọng giá trị giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Hình 4. Giao dịch từ nhà đầu tư nước ngoại  Hình 5. Giao dịch tự doanh 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Hình 6. Giao dịch từ nhà đầu tư cá nhân trong nước  Hình 7.  Giao dịch từ nhà đầu tư tổ chức trong nước 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn Bloomberg, Fiinpro X, KIS Research 
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Bảng 2. CP mua ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)    Bảng 3. CP bán ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

EIB Ngân hàng (2.5) 3,999.2  (3,237.9) 761.3   VPB Ngân hàng 15.6  5,661.6  (6,247.2) (585.6) 

SHB Ngân hàng (6.5) 5,926.4  (5,226.4) 700.0   SSI Tài chính (2.2) 6,089.5  (6,635.4) (546.0) 

TCB Ngân hàng 3.7  5,173.1  (4,525.9) 647.2   VIX Tài chính (0.6) 3,409.0  (3,717.1) (308.1) 

TPB Ngân hàng 10.8  3,747.5  (3,154.6) 592.9   MSN Hàng Tiêu dùng (2.5) 3,245.7  (3,522.9) (277.1) 

VIC Tài chính 5.0  1,544.7  (1,191.2) 353.5   VSC Công nghiệp (6.2) 1,715.7  (1,990.2) (274.5) 

HAG Hàng Tiêu dùng 1.3  1,941.7  (1,608.6) 333.1   PC1 Công nghiệp (1.9) 856.4  (1,126.8) (270.3) 

CTG Ngân hàng 3.9  1,927.9  (1,640.4) 287.5   OCB Ngân hàng 11.9  646.4  (840.4) (194.0) 

VIB Ngân hàng 16.0  2,094.6  (1,820.4) 274.2   MBB Ngân hàng (4.8) 3,641.2  (3,829.5) (188.3) 

VND Tài chính (9.1) 2,696.5  (2,426.9) 269.6   DXG Tài chính (5.0) 1,322.4  (1,501.5) (179.0) 

VRE Tài chính (1.0) 622.7  (355.9) 266.8   LPB Ngân hàng 20.5  496.1  (667.7) (171.6) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 4. CP mua ròng của tổ chức trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 5. CP bán ròng của tổ chức trong nước  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VPB Ngân hàng 15.6  6,794.5  (4,457.1) 2,337.4   EIB Ngân hàng (2.5) 1,564.8  (2,468.6) (903.7) 

HPG Nguyên vật liệu (7.1) 5,556.4  (3,942.1) 1,614.3   TCB Ngân hàng 3.7  4,132.7  (4,786.3) (653.6) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

(0.3) 2,226.9  (1,714.3) 512.6   SHB Ngân hàng (6.5) 5,524.3  (6,097.3) (573.0) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

(2.4) 2,860.2  (2,369.3) 490.9   TPB Ngân hàng 10.8  3,946.7  (4,482.3) (535.6) 

STB Ngân hàng 3.0  2,486.7  (2,083.3) 403.4   PDR Tài chính 0.0  2,178.1  (2,604.5) (426.4) 

GEX Công nghiệp (4.8) 1,968.4  (1,569.6) 398.8   HAG Hàng Tiêu dùng 1.3  889.5  (1,266.6) (377.1) 

KDH Tài chính (4.2) 977.3  (652.2) 325.1   DIG Tài chính (2.6) 2,113.3  (2,422.7) (309.4) 

MSN Hàng Tiêu dùng (2.5) 2,439.0  (2,121.4) 317.6   VIB Ngân hàng 16.0  1,990.5  (2,269.5) (278.9) 

VIX Tài chính (0.6) 3,611.9  (3,316.7) 295.2   NVL Tài chính (12.4) 1,575.0  (1,753.8) (178.9) 

VSC Công nghiệp (6.2) 1,492.8  (1,209.8) 283.0   VCI Tài chính (4.4) 1,520.4  (1,691.6) (171.2) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 6. CP mua ròng của tổ chức nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 7. CP bán ròng của tổ chức nước ngoài  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

SSI Tài chính (2.2) 768.4  (516.4) 252.0   HPG Nguyên vật liệu (7.1) 549.3  (2,156.2) (1,606.9) 

BSR Dầu khí 14.6  295.2  (108.0) 187.3   VPB Ngân hàng 15.6  469.3  (1,886.2) (1,416.9) 

GMD Công nghiệp 3.4  293.8  (112.7) 181.1   CTG Ngân hàng 3.9  167.4  (619.7) (452.3) 

VIX Tài chính (0.6) 636.8  (483.4) 153.4   STB Ngân hàng 3.0  282.1  (699.6) (417.5) 

PDR Tài chính 0.0  254.9  (103.5) 151.4   MWG Dịch vụ Tiêu dùng (0.3) 420.8  (768.6) (347.8) 

BID Ngân hàng 5.5  232.5  (108.9) 123.6   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(2.4) 628.0  (971.0) (343.0) 

DCM Nguyên vật liệu (6.8) 274.3  (201.1) 73.2   SHB Ngân hàng (6.5) 205.3  (530.4) (325.1) 

EIB Ngân hàng (2.5) 205.7  (134.3) 71.4   GEX Công nghiệp (4.8) 160.9  (437.1) (276.2) 

BSI Tài chính 0.8  98.0  (37.3) 60.7   VND Tài chính (9.1) 78.8  (311.4) (232.6) 

DIG Tài chính (2.6) 117.0  (56.6) 60.3   FUEVFVND Tài chính 0.4  12.2  (243.7) (231.5) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Bảng 8. CP mua ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 9. CP bán ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

SHB Ngân hàng (6.5) 410.4  (212.3) 198.1   VPB Ngân hàng 15.6  318.3  (653.2) (334.9) 

STB Ngân hàng 3.0  328.9  (180.5) 148.4   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(2.4) 208.2  (457.5) (249.3) 

VND Tài chính (9.1) 146.6  (23.6) 122.9   VIC Tài chính 5.0  141.6  (367.4) (225.9) 

HDB Ngân hàng 4.4  147.5  (40.9) 106.6   VNM Hàng Tiêu dùng (3.8) 85.6  (273.2) (187.6) 

CTG Ngân hàng 3.9  211.7  (109.4) 102.3   VIX Tài chính (0.6) 10.1  (150.7) (140.6) 

DIG Tài chính (2.6) 166.4  (72.9) 93.4   GEX Công nghiệp (4.8) 236.7  (350.3) (113.5) 

MBB Ngân hàng (4.8) 215.1  (125.7) 89.4   VRE Tài chính (1.0) 104.5  (186.6) (82.1) 

PDR Tài chính 0.0  197.7  (111.1) 86.7   HCM Tài chính (7.9) 77.1  (156.7) (79.7) 

EIB Ngân hàng (2.5) 101.6  (30.6) 71.0   TPB Ngân hàng 10.8  99.5  (174.9) (75.4) 

VHM Tài chính 4.4  275.2  (207.7) 67.5   MWG Dịch vụ Tiêu dùng (0.3) 257.6  (329.9) (72.3) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 10. Top 10 CP mua ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 11. Top 10 CP bán ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành % Mua Bán Ròng 

SSI Tài chính (2.2) 895.4  (614.7) 280.7   VPB Ngân hàng 15.6  787.6  (2,539.4) (1,751.8) 

PDR Tài chính 0.0  452.6  (214.6) 238.0   HPG Nguyên vật liệu (7.1) 886.9  (2,488.2) (1,601.3) 

GMD Công nghiệp 3.4  406.4  (208.0) 198.4   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(2.4) 836.3  (1,428.6) (592.3) 

BSR Dầu khí 14.6  296.3  (111.1) 185.2   MWG Dịch vụ Tiêu dùng (0.3) 678.4  (1,098.5) (420.1) 

DIG Tài chính (2.6) 283.3  (129.5) 153.8   GEX Công nghiệp (4.8) 397.6  (787.4) (389.7) 

EIB Ngân hàng (2.5) 307.3  (164.8) 142.4   VIC Tài chính 5.0  335.1  (704.2) (369.1) 

BID Ngân hàng 5.5  251.9  (127.7) 124.2   CTG Ngân hàng 3.9  379.1  (729.1) (350.0) 

DCM Nguyên vật liệu (6.8) 301.8  (201.1) 100.7   VNM Hàng Tiêu dùng (3.8) 147.9  (436.0) (288.1) 

HHV Công nghiệp 2.4  162.9  (87.5) 75.4   KDH Tài chính (4.2) 219.7  (490.1) (270.4) 

PC1 Công nghiệp (1.9) 230.0  (161.5) 68.5   STB Ngân hàng 3.0  611.0  (880.1) (269.1) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 12. Top CP mua ròng của tự doanh  (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 13. Top CP bán ròng của tự doanh (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Sàn %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VPB Ngân hàng 15.6  1,529.6  (1,069.8) 459.8   TCB Ngân hàng 3.7  438.5  (707.2) (268.7) 

HPG Nguyên vật liệu (7.1) 750.5  (341.9) 408.5   SHB Ngân hàng (6.5) 113.0  (201.7) (88.7) 

HDB Ngân hàng 4.4  453.2  (88.7) 364.5   VIB Ngân hàng 16.0  220.0  (291.6) (71.6) 

VCB Ngân hàng 0.5  410.1  (138.0) 272.1   MBB Ngân hàng (4.8) 394.2  (445.8) (51.6) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

(0.3) 620.9  (349.0) 271.9   KBC Tài chính 24.4  6.3  (57.4) (51.1) 

ACB Ngân hàng 4.9  639.6  (369.3) 270.2   PNJ Hàng Tiêu dùng (1.6) 3.9  (54.7) (50.8) 

FUEVFVN
D 

Tài chính 0.4  253.6  (10.1) 243.5   CDC Công nghiệp 36.2  0.0  (40.4) (40.4) 

MSN Hàng Tiêu dùng (2.5) 498.0  (278.2) 219.7   MSB Ngân hàng 13.6  2.3  (32.8) (30.5) 

E1VFVN30 Tài chính 2.1  184.1  (4.9) 179.2   VNM Hàng Tiêu dùng (3.8) 180.1  (202.7) (22.6) 

VIC Tài chính 5.0  312.5  (184.5) 128.0   NVL Tài chính (12.4) 5.0  (27.0) (22.0) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Global Disclaimer 
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Vietnam Securities Corp. does not undertake that investors will obtain any profits, nor will it share with investors any investment profits. KIS 
Vietnam Securities Corp., its affiliates, or their affiliates and directors, officers, employees or agents of each of them disclaim any and all 
responsibility or liability whatsoever for any loss (director consequential) or damage arising out of the use of all or any part of this report or its 
contents or otherwise arising in connection therewith. Information and opinions contained herein are subject to change without notice and may 
differ or be contrary to opinions expressed by other business areas or KIS Vietnam Securities Corp. The final investment decision is based on 
the client’s judgment, and this research report and marketing materials cannot be used as evidence in any legal dispute related to investment 
decisions.  
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intended for major U.S. institutional investors as defined in Rule 15a-6(a)(2) under the U.S. Securities Exchange Act of 1934. All U.S. persons 
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